
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠI TỪ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-TCHC 
V/v mời báo giá sản phẩm dinh dưỡng  

Đại Từ, ngày       tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, công ty cung cấp tại Việt Nam 
 
 

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Đại Từ chúng tôi đang có kế hoạch “Mua sản 
phẩm dinh dưỡng cấp cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, trẻ từ 5 đến 
dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng, vi chất sắt cho trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến 16 

tuổi có kinh nguyệt”.  

Chúng tôi kính mời Quý Công ty, nhà cung cấp, nhà sản xuất tham gia báo giá, 
chi tiết cụ thể như sau: 

I. Nội dung thư mời báo giá: 

1. Chi tiết các sản phẩm dinh dưỡng, sắt vi chất như sau: 

TT Tên hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Tính năng, thông số kỹ thuật 

 cơ bản 

1 

Sản phẩm đa vi 

chất cho trẻ từ 6 

tháng đến 59 

tháng tuổi bị suy 

dinh dưỡng 

567 Hộp 

- Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ 

em  

- Đối tượng sử dụng: trẻ em từ 6 đến 59 

tháng tuổi bị suy dinh dưỡng. 

- Dạng bảo chế: Dạng cốm 

- Đa vi chất phải có tối thiểu 3 vi chất 

với hàm lượng cụ thể như sau: 

+ Sắt nguyên tố: khoảng từ ≥ 7.1 mg 

đến ≤ 14.3 mg 

+ Vitamin A: khoảng từ ≥ 300 µg đến ≤ 

400 µg 

+ Kẽm nguyên tố: khoảng từ ≥ 2.3 mg 

đến ≤ 7 mg 

- Liều bổ sung: 1 liều/ngày 60 đến 90 

liều/trẻ suy dinh dưỡng / đợt x 2 

đợt/năm, cách nhau tối thiểu 3 tháng; 

tổng số 120 - 180 liều/trẻ/năm 

- Quy cách: Hộp 60 gói 

2 

Vi chất sắt cho 

trẻ em gái vị 

thành niên từ 12 

đến 16 tuổi có 

kinh nguyệt 

956 Hộp 

- Bổ sung vi chất sắt cho trẻ em gái 

- Đối tượng sử dụng: Trẻ em gái từ 12 

đến 16tuổi có kinh nguyệt. 

- Bổ sung tối thiểu vi chất sắt. Ngoài ra 

có thể bổ sung các vi chất dinh dưỡng 



TT Tên hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Tính năng, thông số kỹ thuật 

 cơ bản 

khác nhưng phải tuân thủ theo các quy 

định hiện hành, liều bổ sung không vượt 

quá nhu cầu khuyến nghị của vi chất đó 

cho cùng đối tượng, cụ thể như sau: 

+ Sắt nguyên tố: Khoảng từ ≥ 55 mg 

đến ≤ 65 mg 

+ Acid folic: Khoảng từ ≥ 200 mcg đến 

≤ 400 mcg 

- Liều bổ sung 

+ Bổ sung 1 lần 1 tuần; 15 liều x 2 

đợt/năm cách nhau 3 tháng; tổng số 30 

liều/trẻ /1 năm.  

- Quy cách: Hộp 60 viên 

3 

Sản phẩm đa vi 

chất cho trẻ từ 5 

đến dưới 16 tuổi 

bị suy dinh 

dưỡng 

567 Hộp 

- Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ 

em. 

- Đối tượng sử dụng: trẻ em từ 5 

đếndưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng. 

- Dạng bảo chế: Dạng cốm 

- Đa vi chất phải có tối thiểu 3 vi chất 

với hàm lượng cụ thể như sau: 

+ Vitamin A: khoảng từ ≥ 300 µg đến ≤ 

500 µg 

+ Sắt nguyên tố: khoảng từ ≥ 12.5 mg 

đến ≤ 35.6 mg 

+ Kẽm nguyên tố: khoảng từ ≥ 4.5 mg 

đến ≤ 12 mg 

- Liều bổ sung: Bổ sung 1 ngày 1 liều 

60 đến 90 liều/trẻ suy dinh dưỡng/đợt x 

2 đợt/năm, cách nhau tối thiểu 3 tháng; 

tổng số 120-180 liều/trẻ/năm. 

- Quy cách: Hộp 60 gói 

2. Hiệu lực báo giá: Bản báo giá có chữ ký và đóng dấu (đại diện hợp pháp của 
công ty, hiệu lực của báo giá có giá trị tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký báo giá. Đối 
với từng danh mục sản phẩm: Nêu rõ: Ký mã hiệu (nếu có), Hãng sản xuất, Xuất xứ 

và đính kèm Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan có thẩm 
quyền cấp hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

3. Giá hàng hóa, dịch vụ: Giá hàng hóa đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển 

đến Trung tâm Y tế huyện Đại Từ.   



4.  Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 13/09/2024 đến hết ngày 20/09/2024. 

5. Nơi nhận báo giá: TDP Sơn Tập 3 - thị trấn Hùng Sơn - huyện Đại Từ - tỉnh 
Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.606.108; Email: vanthuttytdt@gmail.com 

II. Hồ sơ báo giá gồm: 

- Bản báo giá của công ty 

Rất mong Quý Công ty tham gia báo giá để có cơ hội cung cấp sản phẩm dinh 
dưỡng cấp cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi suy dinh dưỡng, trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi bị 

suy dinh dưỡng, vi chất sắt cho trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến 16 tuổi có kinh 
nguyệt cho Trung tâm chúng tôi. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lê Văn Quang 
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